
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NỘI VỤ

TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 33

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)

I Sở Giao thông vận tải: 03 chỉ tiêu

1 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Công nghệ kỹ thuật
giao thông, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng: Có 03 người đăng ký dự tuyển 01.GT_QLKH

1.1 Hoàng Thị Thu Hiền 20/10/1998

Thôn Hải Chữ, xã
Trung Hải, huyện

Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị

Thôn Hải Chữ, xã
Trung Hải, huyện

Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị

Đại học Bách
khoa Đà Nẵng Đại học Kinh tế xây

dựng
Kinh tế xây

dựng Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
chất lượng công trình
giao thông tại Phòng
Quản lý chất lượng

công trình giao thông,
Sở Giao thông vận tải

Chuyên viên Quản
lý hạ tầng giao
thông tại Phòng

Quản ký kết cấu hạ
tầng giao thông, Sở
Giao thông vận tải

H50.6-230214-0013 0384280066

1.2 Hoàng Thị Mai Thi 10/01/1995

Khu phố 2, thị
trấn Cam Lộ,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

Khu phố 2, thị
trấn Cam Lộ,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

Phân hiệu ĐH
Đà Nẵng tại
Kon Tum

Đại học Kinh tế xây
dựng

Kinh tế xây
dựng Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

x H50.6-230208-0008 0977669942

1.3 Trần Nhật Khánh 14/5/1997

Thôn Tân Hải, xã
Gio Hải, huyện
Gio Linh, tỉnh

Quảng Trị

Thôn Tân Hải, xã
Gio Hải, huyện
Gio Linh, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Bách
khoa Đà Nẵng Đại học Kinh tế xây

dựng
Kinh tế xây

dựng Thi tuyển x x H50.6-230222-0036 0947101405

2
01 Chuyên viên Quản lý chất lượng công trình giao thông tại Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công
trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng, Quản
lý xây dựng: Có 05 người đăng ký dự tuyển

01.GT_QLCT,HTGT

2.1 Trần Tuấn Vinh 14/6/1998

Thôn Phúc Lâm,
Xã Vĩnh Long,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Phúc Lâm,
Xã Vĩnh Long,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Công
nghệ GTVT Đại học

Công nghệ kỹ
thuật giao

thông

Công nghệ kỹ
thuật xây
dựng cầu
đường bộ

Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
giao thông vận tải tại
Phòng Kinh tế - Hạ

tầng huyện Vĩnh Linh

x H50.6-230216-0005 0363446337

2.2 Nguyễn Thái Linh 20/10/1994

 Khu phố 5,
Phường 3, Thành

phố Đông Hà,
Quảng Trị

31/5 Nguyễn Đình
Chiểu, Thành phố

Đông Hà,
Quảng Trị

Đại học Bách
khoa Đà Nẵng Đại học

Kỹ thuật
Công trình
xây dựng

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp
Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
xây dựng/phụ trách
trật tự xây dựng tại

Đội Trật tự xây dựng
thành phố Đông Hà

Chuyên viên Quản
lý hạ tầng giao
thông tại Phòng

Quản ký kết cấu hạ
tầng giao thông, Sở
Giao thông vận tải

H50.6-230216-0002 0824441789

2.3 Phạm Hải Quân 19/02/1989

KP4, phường 4,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

575 Quốc lộ 9,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Bách
khoa Đà Nẵng Đại học

Kinh tế xây
dựng và Quản

lý dự án

Kinh tế xây
dựng và Quản

lý dự án
Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
hạ tầng giao thông tại
Phòng Quản ký kết

cấu hạ tầng giao
thông, Sở Giao thông

vận tải

x H50.6-230220-0006 0901222579

2.4 Trần Thượng Nguyên 24/11/1996

249 Tôn Thất
Thuyết, Phường 5,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

249 Tôn Thất
Thuyết, Phường 5,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Giao
thông vận tải

TP.HCM
Đại học Kinh tế xây

dựng
Kinh tế xây

dựng Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
hạ tầng giao thông tại
Phòng Quản ký kết

cấu hạ tầng giao
thông, Sở Giao thông

vận tải

x H50.6-230206-0062 0942062777
Đại học Duy

Tân Thạc sĩ Quản trị kinh
doanh

Quản trị kinh
doanh

2.5 Nguyễn Đức Thắng 26/10/1983

KP3, phường 5,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

19A Phạm Đình
Hổ, KP3, phường
5, thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng
Trị

Đại học Giao
thông vận tải

TP.HCM
Đại học Xây dựng

Cầu đường
Xây dựng
Cầu đường

Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
hạ tầng giao thông tại
Phòng Quản ký kết

cấu hạ tầng giao
thông, Sở Giao thông

vận tải

Chuyên viên Quản
lý kế hoạch tại

Phòng Kế hoạch -
Tài chính, Sở Giao

thông vận tải

H50.6-230222-0019 0911420445
Đại học Giao
thông vận tải

TP.HCM
Thạc sĩ

Xây dựng
đường ô tô và
đường thành

phố

Xây dựng
đường ô tô và
đường thành

phố

3
01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng giao thông tại Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ
thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng: Có 06
người đăng ký dự tuyển

01.GT_QLCT,HTGT

3.1 Võ Công Hậu 29/10/1994

Thôn Vĩnh Tân,
xã Linh Hải,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng

Trị

K32 H7/10 Phan
Đăng Lưu, tổ 62,

Phường Hòa
Cường Bắc, Quận
Hải Châu, Thành

Phố Đà Nẵng

Đại học Xây
dựng Miền

Trung
Đại học

Kỹ thuật công
trình xây

dựng

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp
Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
chất lượng công trình
giao thông tại Phòng
Quản lý chất lượng

công trình giao thông,
Sở Giao thông vận tải

x H50.6-230202-0048 0986102910
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3.2 Lê Quang Đạo 25/10/1991

Khu phố 2,
phường Đông

Lương, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

165/19 Lê Lợi,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Duy
Tân Đại học

Công nghệ kỹ
thuật công
trình xây

dựng

Xây dựng cầu
đường Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
chất lượng công trình
giao thông tại Phòng
Quản lý chất lượng

công trình giao thông,
Sở Giao thông vận tải

Chuyên viên Quản
lý kế hoạch tại

Phòng Kế hoạch -
Tài chính, Sở Giao

thông vận tải

H50.6-230208-0002 0911404343

3.3 Trương Công Phú 20/6/1993

KP 5, thị trấn Cam
Lộ, huyện Cam
Lộ, tỉnh Quảng

Trị

KP 5, thị trấn Cam
Lộ, huyện Cam
Lộ, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Đà
Nẵng Phân hiệu

Kon Tum
Đại học Kinh tế xây

dựng
Kinh tế xây

dựng Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
kế hoạch tại Phòng

Kế hoạch - Tài chính,
Sở Giao thông vận tải

Chuyên viên Quản
lý chất lượng công
trình giao thông tại
Phòng Quản lý chất

lượng công trình
giao thông, Sở Giao

thông vận tải

H50.6-230213-0006 0949811024

3.4 Phan Thanh Hòa 24/6/1988 Hải Thượng, Hải
Lăng, Quảng Trị

73b, Nguyễn Chí
Thanh, Phường 5,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Bách
khoa Đà Nẵng Đại học x Xây dựng cầu

đường Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
giao thông vận tải tại
Phòng Kinh tế- Hạ

tầng huyện Vĩnh Linh

x H50.6-230214-0025 0945439912

3.5 Trần Văn Thông 22/01/1998
Nam Hùng, Trung
Nam, Vĩnh Linh,

Quảng Trị

93 Nguyễn Trãi,
Phường 1, thành
phố Đông Hà,

Quảng Trị

Đại học Bách
khoa Đà Nẵng Đại học

Kỹ thuật xây
dựng công
trình giao

thông

x Thi tuyển x x H50.6-230220-0011 0879791580

3.6 Nguyễn Tuấn Đức 01/01/1984

74 Trần Hưng
Đạo, thị trấn Diên
Sanh, Hải Lăng,

Quảng Trị

74 Trần Hưng
Đạo, thị trấn Diên
Sanh, Hải Lăng,

Quảng Trị

Đại học Công
nghệ Sài Gòn Đại học Kỹ thuật công

trình
Kỹ thuật công

trình
Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
chất lượng công trình
giao thông tại Phòng
Quản lý chất lượng

công trình giao thông,
Sở Giao thông vận tải

x H50.6-230221-0008 0943757789
Đại học Kinh tế

Huế Thạc sĩ Quản lý kinh
tế

Quản lý kinh
tế

II Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 07 chỉ tiêu

1 05 Kiểm lâm tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Lâm nghiệp: Có 11 người đăng ký dự tuyển 04.NNPTNT_KL

1.1 Nguyễn Chơn Nhân 12/12/1993
Khối 3A, thị trấn
Khe Sanh, Hướng
Hóa, Quảng Trị

14 Bùi Thị Xuân,
Khe Sanh, Hướng
Hóa, Quảng Trị

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Thi tuyển x x H50.6-230130-0005 0899936163

1.2 Nguyễn Ngọc Thiện 01/10/1998

Thôn An Hưng,
xã Triệu Tài,
huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng
Trị

Thôn An Hưng,
xã Triệu Tài,
huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng
Trị

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Thi tuyển x x H50.6-230206-0061 0868475750

1.3 Lê Thị Lài 03/11/1995

Thôn Cẩm Phổ, xã
Gio Mỹ, huyện
Gio Linh, tỉnh

Quảng Trị

Thôn Vinh Quang
Hạ, xã Gio Quang,
Gio Linh, Quảng

Trị

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Quản lý tài

nguyên rừng
Quản lý tài

nguyên rừng Thi tuyển x x H50.6-230206-0059 0913386234

1.4 Hà Khánh Lâm 09/8/1999

Thôn Trường
Tiên, Vĩnh Hà,

Vĩnh Linh, Quảng
Trị

Thôn Trường
Tiên, Vĩnh Hà,

Vĩnh Linh, Quảng
Trị

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Lâm nghiệp Quản lý tài

nguyên rừng Thi tuyển x x H50.6-230208-0005 0917337522

1.5 Nguyễn Ngọc Đàm 24/02/1998
Tây Chánh, Hải

Chánh, Hải Lăng,
Quảng Trị

Tây Chánh, Hải
Chánh, Hải Lăng,

Quảng Trị

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Thi tuyển x x H50.6-230203-0012 0387346443

1.6 Nguyễn Văn Bằng 01/02/1991
Đội 4, Lại An,

Gio Mỹ, Gio Linh,
Quảng Trị

Đội 4, Lại An,
Gio Mỹ, Gio Linh,

Quảng Trị

Đại học Lâm
nghiệp Thạc sĩ Lâm học Lâm học

Thi tuyển x x H50.6-230220-0013 0933358876
Địa học Nông

lâm Huế Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp

1.7 Phạm Thanh Hà 10/01/1998
Tân Xuyên, Tân

Hợp, Hướng Hóa,
Quảng Trị

Tân Xuyên, Tân
Hợp, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Thi tuyển x x H50.6-230221-0010 0383017666

1.8 Cáp Thị Lệ Xuyên 11/12/2000

Hướng Phú,
Hướng Phùng,
Hướng Hóa,
Quảng Trị

Trà Lộc, Hải
Hưng, Hải Lăng,

Quảng Trị

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Lâm nghiệp Quản lý tài

nguyên rừng Thi tuyển x x H50.6-230223-0002 0347215769

1.9 Nguyễn Tuấn Minh 24/10/2000
Đội 5, Đức Xá,

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Đội 5, Đức Xá,
Vĩnh Thuỷ, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Thi tuyển x x H50.6-230222-0040 0983246830

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)
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1.10 Trần Kỉnh Hải 19/02/1997

Đội 3, Thôn Nhà
Tài, xã Vĩnh

Long, Vĩnh Linh,
Quảng Trị

K411, Nguyễn
Phước Nguyên,

Quận Thanh Khê,
Đà Nẵng

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Lâm nghiệp

đô thị
Lâm nghiệp

đô thị Thi tuyển x x H50.6-230223-0009 0869040142

1.11 Võ Thái Hòa 04/3/1992
Nại Cửu, Tân
Thành, Hướng
Hóa, Quảng Trị

Nại Cửu, Tân
Thành, Hướng
Hóa, Quảng Trị

Đại học Nông
lâm Huế Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Thi tuyển x x H50.6-230224-0005 0903518036

2 01 Chuyên viên Quản lý Quy hoạch - kế hoạch/lĩnh vực thủy lợi và nước sạch nông thôn tại Chi cục Thủy lợi, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công
trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước: Có 03 người đăng ký dự tuyển 04.NNPTNT_TL

2.1 Lê Hà Công 06/5/1983

KP 8, phường 5,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

44 Nguyễn Du,
KP 8, phường 5,
thành phố Đông
Hà, Quảng Trị

Đại học Thủy
lợi Hà Nội Đại học Công trình

Thủy lợi
Công trình
Thủy lợi Thi tuyển x x H50.6-230202-0045 0932567222

2.2 Nguyễn Thị Hương Ly 04/9/1997

Thôn Sa Bắc, xã
Vĩnh Long, huyện

Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị

Thôn Sa Bắc, xã
Vĩnh Long, huyện

Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị

Đại học Thủy
lợi Đại học Kỹ thuật công

trình thủy
Kỹ thuật công

trình thủy Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
hạ tầng giao thông tại

Phòng Quản lý kết
cấu hạ tầng giao

thông, Sở Giao thông
vận tải

Chuyên viên Quản
lý xây dựng/phụ
trách trật tự xây

dựng tại Đội trật tự
xây dựng thành phố

Đông Hà

H50.6-230208-0006 0353820803

2.3 Lê Quang Mừng 10/01/1983

KP7, phường 5,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

237/3 Lý Thường
Kiệt, KP7,

phường 5, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Bách
khoa Đà Nẵng Đại học

Xây dựng -
Thủy lợi -
Thủy điện

Xây dựng -
Thủy lợi -
Thủy điện

Con
thương

binh hạng
4/4

Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
xây dựng/phụ trách
trật tự xây dựng tại

Đội trật tự xây dựng
thành phố Đông Hà

Chuyên viên Quản
lý công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

H50.6-230222-0005 0941037012

3
01 Văn thư (Văn thư viên trung cấp) kiêm thủ quỹ, tạp vụ tại Chi cục Thủy lợi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ
và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp: Có 03 người đăng
ký dự tuyển

04.NNPTNT_TS

3.1 Trần Thị Minh Tuyết 06/10/1982

KP 11, Phường 5,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

KP 11, Phường 5,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Quốc
gia TP HCM Chuyên viên Hệ thống

thông tin
Hệ thống
thông tin Con bệnh

binh Thi tuyển x x H50.6-230201-0019 0945560081Trường Đại học
Nội vụ Hà Nội Chứng chỉ Văn thư - Lưu

trữ

Bồi dưỡng
nghiệp vụ

VTLT

3.2 Hồ Thị Son 02/02/1995

Xã Hướng Phùng,
huyện Hướng

Hóa, tỉnh Quảng
Trị

07 Ngô Sỹ Liên,
khóm 3A, thị trấn
Khe Sanh, huyện
Hướng Hóa, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật học Luật Hành

chính Tri thức trẻ
tình

nguyện
Thi tuyển x x H50.6-230219-0004 0396203461Đại học Khoa

học xã hội và
nhân văn

Chứng chỉ Văn thư - Lưu
trữ

Nghiệp vụ
văn thư - lưu

trữ

3.3 Đoàn Thị Thùy Dung 18/7/1985

Khu phố Tây Trì,
phường 1, thành

phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

Trung Yên, Triệu
Độ, Triệu Phong,

Quảng Trị

Đại học Đà
Nẵng Đại học Luật Luật

Thi tuyển x x  H50.6-230220-0012 0979469369
Đại học Nội vụ

Hà Nội Chứng chỉ x
Bồi dưỡng
nghiệp vụ

VTLT

III Sở Ngoại vụ: 01 chỉ tiêu

01 chỉ tiêu Chuyên viên Theo dõi người Việt Nam ở nước ngoài tại Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành: Luật quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quốc tế học
(ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn, phải có chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên): Có 03 người đăng ký dự tuyển 05.NgV

1 Nguyễn Thu Hoài 03/7/1999

 Thôn Võ Xá, xã
Trung Sơn, huyện

Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị

 Thôn Võ Xá, xã
Trung Sơn, huyện

Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị

Học viện Ngoại
giao Đại học Quan hệ quốc

tế
Quan hệ quốc

tế
Thi tuyển x x H50.6-230207-0021 0987622196

IDP Viet Nam
Chứng chỉ
ngoại ngữ

quốc tế

2 Trần Ngọc Nhật Anh 21/8/1997

Số 23 Ngô Quyền,
khóm 9, thị trấn
Diên Sanh, Hải

Lăng, Quảng Trị

Số 46B Trần Hữu
Tước, phường

Nam Đồng, quận
Đống Đa, Hà Nội

Học viện Ngoại
giao Đại học Luật Quốc tế Luật Quốc tế

Thi tuyển x x H50.6-230217-0034 0915511397Hội đồng Anh
Việt Nam

(British Council
Viet Nam)

Chứng chỉ
ngoại ngữ

quốc tế

3 Võ Đại Minh 19/7/1999

11 Hai Bà Trưng,
khu phố 3, thị trấn

Hồ Xá, huyện
Vĩnh Linh, tỉnh

Quảng Trị

11 Hai Bà Trưng,
khu phố 3, thị trấn

Hồ Xá, huyện
Vĩnh Linh, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Ngoại
ngữ Đà Nẵng Đại học Quốc tế học Quốc tế học

Thi tuyển x x H50.6-230222-0003 0782743184
Đại học Ngoại

ngữ Huế Chứng chỉ

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



IV Sở Tài chính: 01 chỉ tiêu
01 chỉ tiêu Văn thư (Văn thư viên trung cấp) tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý
thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp: Có 06 người đăng ký dự
tuyển

15.VT

1 Lê Thị Như Trang 30/8/1982

Khu phố II,
phường Đông

Lương, Thành phố
Đông Hà

Khu phố II,
phường Đông

Lương, Thành phố
Đông Hà

Trường Trung
học Kinh tế Kỹ
thuật Phương

Đông

Trung cấp Văn thư - Lưu
trữ

Nghiệp vụ
Văn thư - Lưu

trữ Thi tuyển x x H50.6-230203-0009 0983249027

Đại học Đà
Nẵng Đại học Kế toán Kế toán

2 Lê Thị Phương 30/8/1996 Hải Hưng, Hải
Lăng, Quảng Trị

Xóm Miệu, Trà
Lộc, Hải Hưng,

Hải Lăng, Quảng
Trị

Đại học Ngoại
ngữ Huế Đại học Sư phạm

Tiếng Anh x

x Thi tuyển x x H50.6-230208-0003 0387788465Cao đẳng
Phương Đông

Đà Nẵng
Chứng chỉ

Nghiệp vụ
Văn thư - Lưu

trữ

3 Võ Thị Diện 24/10/1987

Khu phố 6, thị
trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

18 Nguyễn Văn
Linh, khu phố 6,
thị trấn Gio Linh,

huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Nông
nghiệp Hà Nội Đại học Môi trường x

Thi tuyển x x H50.6-230206-0058 0918122146Đại học Khoa
học Xã hội và

Nhân văn
Chứng chỉ

Quản trị Văn
phòng và

công tác văn
thư, lưu trữ

Quản trị Văn
phòng và

công tác văn
thư, lưu trữ

4 Trần Thị Hạnh 01/02/1991

Nhan Biều 2,
Triệu Thượng,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Tiểu khu 4, thị
trấn Ái Tử, Quảng

Trị

Đại học NT
Huế Đại học Mĩ thuật

Con
thương

binh hạng
4/4, con

của người
nhiễm chất

độc hóa
dọc Dioxin

Thi tuyển x x H50.6-230216-0014 0947818357
Cao đẳng Sư
phạm Thừa
Thiên Huế

Chứng chỉ Văn thư - Lưu
trữ

5 Hồ Thị Mai Trang 24/7/1993
KP5, Phường 3,
Đông Hà, Quảng

Trị

2/5 Yết Kiêu,
KP5, Phường 3,
Đông Hà, Quảng

Trị

Đại học Khoa
học Huế Đại học Xã hội học Xã hội học

x Thi tuyển x x H50.6-230222-0014 0945967357
Đại học Ngoại

ngữ Huế Đại học Ngôn ngữ
Anh

Ngôn ngữ
Anh

Cao đẳng Sư
phạm Quảng

Trị
Chứng chỉ

Bồi dưỡng
nghiệp vụ

hành chính -
văn thư

6 Lê Thị Hải Yến 01/5/1993

Khu phố 3,
Phường 1, TP.
Đông Hà, Tỉnh

Quảng Trị

Thôn Dương Văn
Lộc, Xã Triệu
Thuận, Huyện

Triệu Phong, Tỉnh
Quảng Trị

Cao đẳng Sư
Phạm Huế Cao đẳng Khoa học thư

viện
Khoa học thư

viện Thi tuyển x x H50.6-230222-0034 0862246234

V Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu

01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý về du lịch/theo dõi về xúc tiến, quảng bá du lịch; quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch tại Phòng Quản lý Du lịch, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Du
lịch, Khách sạn, nhà hàng; các ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh: Có 10 người đăng ký dự tuyển 06.VHTTDL

1 Hồ Phương Thảo 01/01/1995

KP 3, phường 1,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

KP 3, phường 1,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Ngoại
ngữ Đà Nẵng Đại học Ngôn ngữ

Pháp
Ngôn ngữ

Pháp Thi tuyển

Văn thư tại Phòng
Hành chính - Tổ chức
- Quản trị, Văn phòng

Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh

Văn thư kiêm thủ
quỹ, tạp vụ tại Chi
cục Thủy Lợi, Sở

NN&PTNT

H50.6-230201-0004 0989436246

2 Nguyễn Hiếu Hạnh 20/6/1994

Khu phố 5,
phường 2, thành

phố Đông hà,
Tỉnh Quảng Trị

K19 Lê Duẩn,
phường 2,thành
phố Đông Hà,

Tỉnh Quảng Trị

Đại học Ngoại
ngữ Đà Nẵng Đại học Ngôn ngữ

Nga (du lịch)
Tiếng Nga du

lịch

Thi tuyển x x H50.6-230201-0033 0865305201Đại học Tổng
hợp Quốc gia
Ivanovo, Liên

Bang Nga

Thạc sĩ Ngữ văn Tiếng Nga và
văn hóa Nga

3 Nguyễn Thị Lan Thảo 06/7/1988

Thôn Đông An
Vĩnh, huyện Lý
Sơn, tỉnh Quảng

Ngãi

Thôn Đông An
Vĩnh, huyện Lý
Sơn, tỉnh Quảng

Ngãi

Đại học Phú
Xuân Đại học Việt Nam học Địa lý - du

lịch Thi tuyển x x H50.6-230206-0051 0974763999

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)
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4 Phan Thị Quỳnh Trang 28/8/1995

KP 2, phường 5,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

122/24 Tôn Thất
Thuyết, KP2,

phường 5, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Duy
Tân Đại học Quan hệ

Quốc tế
Quan hệ
Quốc tế Thi tuyển Văn thư tại Văn

phòng Sở Tài chính x H50.6-230213-0034 0947086355

5 Phan Triệu Vỹ 01/4/1998

36/3 Ông Ích
Khiêm, KP1-

Phường
1,TP.Đông

Hà,Tỉnh Quảng
Trị

36/3 Ông Ích
Khiêm, KP1-

Phường
1,TP.Đông

Hà,Tỉnh Quảng
Trị

Đại học Kinh tế
Nghệ An Đại học Quản trị kinh

doanh
Quản trị kinh

doanh Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
Công nghiệp,tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

x H50.6-230208-0010 0911149779

6 Tống Quang Tú 28/9/1996
KP Lương An,
Đông Lễ, Đông
Hà, Quảng  Trị

16/4 Đoàn Thị
Điểm, Đông Lễ,
Đông Hà, Quảng

Trị

Đại học Kinh tế
Huế

Đại học (chưa
có bằng tốt
nghiệp tại

thời điểm nộp
hồ sơ)

Kinh tế
Kinh tế và
quản lý du

lịch

Hoàn thành
nghĩa vụ
Công an
Nhân dân

Thi tuyển x x H50.6-230221-0014 0832485867

7 Đào Ngọc Nguyên 21/02/1998

Khu phố 11,
Phường 5, Thành

phố Đông Hà,
Quảng Trị

Khu phố 11,
Phường 5, Thành

phố Đông Hà,
Quảng Trị

Đại học Huế Đại học
Quản trị dịch
vụ du lịch và

lữ hành

Quản trị dịch
vụ du lịch và

lữ hành
Thi tuyển x x H50.6-230222-0010 0853366978

8 Phan Thị Việt Hằng 09/8/2000

Khu phố 4,
Phường 5, Thành

phố Đông Hà,
Quảng Trị

Kiệt 70 Tôn Thất
Thuyết, Khu phố

4, Phường 5,
Đông Hà, Quảng

Trị

Đại học Duy
Tân Đại học

Quản trị dịch
vụ du lịch và

lữ hành

Quản trị Du
lịch và Lữ

hành
Thi tuyển x x H50.6-230222-0041 0948919345

9 Nguyễn Thị Mai 13/12/1993

Khóm II, thị trấn
Krông Klang,

huyện Đakrông,
tỉnh Quảng Trị

KP1, phường 4,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Kinh tế Kế hoạch -

Đầu tư
Thi tuyển Văn thư tại Văn

phòng Sở Tài chính x H50.6-230223-0008 0947556132
Đại học Khoa
học XH&NV Chứng chỉ

Nghiệp vụ
Văn thư - Lưu

trữ

10 Lê Thị Thúy Hiền 07/6/1998
Hà Tây, Triệu An,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Hà Tây, Triệu An,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Đà Nẵng Đại học Quản trị

khách sạn
Quản trị

khách sạn Thi tuyển x x H50.6-230224-0001 0397474849

VI Sở Y tế: 02 chỉ tiêu

1 01 Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ y tại Phòng Nghiệp vụ Y, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa): Không có người đăng ký dự tuyển 07.YT_NVY

2 01 Chuyên viên Quản lý bảo hiểm y tế tại Phòng Nghiệp vụ Y, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa): Không có người đăng ký dự tuyển 07.YT_BHYT

VII Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 02 chỉ tiêu

1 01 Chuyên viên Công nghệ thông tin tại Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, tốt nghiệp Đại học trở lên các nhóm ngành: Máy tính, Công nghệ thông tin: Có 05 người đăng ký dự tuyển 13.CNTT

1.1 Phạm Thị Thanh Quý 03/12/2000

KP 8, phường 1,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

18 Phan Đình
Phùng, thành phố

Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Đà Nẵng Đại học

Hệ thống
thông tin
quản lý

Quản trị hệ
thống thông

tin
Thi tuyển

Chuyên viên Hành
chính tổng hợp kiêm
Chuyên trách giúp

HĐND tại Văn phòng
HĐND và UBND
huyện Hải Lăng

x H50.6-230131-0015 0935302639

1.2 Bùi Văn Vinh 10/11/2001

Khu phố 8
Phường 5, Thành

phố Đông Hà,
Quảng Trị

70 Hoàng Thị Ái,
Phường 5, TP.

Đông Hà

Đại học Kinh tế
TP.HCM

Đại học (chưa
có bằng tốt
nghiệp tại

thời điểm nộp
hồ sơ)

Hệ thống
thông tin
quản lý

Hệ thống
hoạch định
nguồn lực

doanh nghiệp

Thi tuyển x x H50.6-230203-0016 0888645246

1.3 Bùi Giang Nhân 01/11/1992
Trúc Kinh, Thanh

An, Cam Lộ,
Quảng Trị

Trúc Kinh, Thanh
An, Cam Lộ,

Quảng Trị

Đại học Duy
Tân Đại học Kỹ thuật phần

mềm
Công nghệ
phần mềm Thi tuyển x x H50.6-230209-0001 0989053969

1.4 Phan Ngọc An 09/11/1989 Vĩnh Thuỷ, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

56 Khánh An 1,
Hoà Khánh Nam,
Liên Chiểu, Đà

Nẵng

Đại học Sư
phạm Đà Nẵng Đại học Công nghệ

thông tin
Công nghệ
thông tin Thi tuyển x x H50.6-230214-0012 0968789363

1.5 Nguyễn Quang Trí 30/11/1987
KP7, phường 3,
thành phố Đông
Hà, Quảng Trị

KP7, phường 3,
thành phố Đông
Hà, Quảng Trị

Đại học Công
nghiệp

TP.HCM
Đại học Công nghệ

thông tin

Công nghệ
thông tin -

Net

Con đẻ của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

Thi tuyển

Chuyên viên Hành
chính tổng hợp kiêm
Chuyên trách giúp

HĐND tại Văn phòng
HĐND và UBND
huyện Hải Lăng

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm Phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng LĐ-TB&XH

huyện Gio Linh

H50.6-230221-0007 0917866655

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)
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2
01 Văn thư (Văn thư viên trung cấp) tại Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu
trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp: Có 05 người
đăng ký dự tuyển

15.VT

2.1 Hồ Đức Anh 19/11/1993
An Mỹ, Cam

Tuyền, Cam Lộ,
Quảng Trị

19 Lê Văn Hưu,
KP 9, Phường 1,
thành phố Đông
Hà, Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Kinh tế -

Quốc tế

Thi tuyển x x H50.6-230201-0029 0943450246

Đại học CN
Vạn Xuân Đại học Kế toán Kế toán

Đại học CN
Việt Mỹ Trung cấp Văn thư Lưu

trữ
Văn thư Lưu

trữ
Đại học

KHXH&NV Chứng chỉ Văn thư - Lưu
trữ

Văn thư - Lưu
trữ

2.2 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 12/02/2000

Khóm An Hà, Thị
trấn Lao Bảo,
Huyện Hướng

Hóa, Tỉnh Quảng
Trị

15 Nguyễn Hữu
Khiếu, Phường
Đông Lương,
TP.Đông Hà

Đại học Nội vụ
Hà Nội Đại học Quản trị Văn

phòng
Quản trị Văn

phòng

Thi tuyển x x H50.6-230202-0044 0978176524Đại học Nội vụ
Hà Nội Chứng chỉ Nghiệp vụ

văn thư
Đại học Nội vụ

Hà Nội Chứng chỉ Nghiệp vụ
lưu trữ

2.3 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 20/6/1989
KP6 , Phường 5,
TP Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

17/14 Tôn Thất
Thuyết, KP6 ,
Phường 5, TP
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Đông
Á Đà Nẵng Đại học Kế toán Kế toán

doanh nghiệp
Thi tuyển x x H50.6-230203-0008 0948459777Trung cấp Công

nghệ Việt Nhật Chứng chỉ Văn thư Văn thư -
hành chính

2.4 Trần Thị Khánh Vân 30/5/1999
Chấp Lễ, Vĩnh

Chấp, Vĩnh Linh,
Quảng Trị

Chấp Lễ, Vĩnh
Chấp, Vĩnh Linh,

Quảng Trị

Đại học Khoa
học Huế Đại học Lịch sử Lịch sử tổng

hợp

Thi tuyển x x H50.6-230205-0003 0978209469

Trung tâm
nghiên cứu, đào
tạo Tài chính -
Kế toán - thuế -

tin học Hồng
Đức

Chứng chỉ

Nghiệp vụ
hành chính
văn phòng -
văn thư lưu

trữ

2.5 Dương Văn Cường 12/3/1994
Thôn Hà Tây,

Triệu An, Triệu
Phong, Quảng Trị

Thôn Hà Tây,
Triệu An, Triệu

Phong, Quảng Trị

Học viện Thanh
Thiếu niên Việt

Nam
Đại học

Xây dựng
Đảng và
CQNN

Xây dựng
Đảng và
CQNN Bộ đội

xuất ngũ Thi tuyển x x H50.6-230222-0035 0916894123
Đại học

KHXH&NV Chứng chỉ

Kỹ năng
nghiệm vụ

HCVP&VTL
T

VIII UBND thành phố Đông Hà: 01 chỉ tiêu
01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý xây dựng/phụ trách trật tự xây dựng tại Đội Trật tự xây dựng thành phố, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Quản lý đô thị và công trình, Kỹ thuật xây dựng,
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng: Có 05 người đăng ký dự tuyển 02.XD

1 Hoàng Ngọc Hưng 29/4/1987

Khu phố 8,
phường 3, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

Số 116 Nguyễn
Trãi, thị xã Quảng

Trị, tỉnh Quảng
Trị

Đại học Bách
Khoa Đà Nẵng Đại học

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp
x Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

Chuyên viên Quản
lý công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

H50.6-230201-0008 0943001369

2 Trần Hoàng Phúc 09/10/1995 Cam Tuyền, Cam
Lộ, Quảng Trị

27 Nguyễn Huệ,
thị trấn Cam Lộ,
huyện Cam Lộ,

Quảng Trị

Đại học Xây
dựng Miền

Trung
Đại học

Kỹ thuật công
trình xây

dựng

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp
Thi tuyển x x H50.6-230203-0002 0387031301

3 Nguyễn Thế Quốc Bảo 04/4/1995
KP 3, Đông Lễ,
Đông Hà, Quảng

Trị

373/8A Lê Duẩn,
Đông Lễ, Đông
Hà, Quảng Trị

Đại học Tôn
Đức Thắng Đại học Kỹ thuật xây

dựng x Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
hạ tầng giao thông tại

Phòng Quản lý kết
cấu hạ tầng giao

thông, Sở Giao thông
vận tải

Chuyên viên Quản
lý chất lượng công
trình giao thông tại
Phòng Quản lý chất

lượng công trình
giao thông, Sở Giao

thông vận tải

H50.6-230213-0031 0946662417

4 Trần Văn Quyền 20/01/1999
Thôn Nam Hùng,
Trung Nam, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Thôn Nam Hùng,
Trung Nam, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Đại học Bách
Khoa Đà Nẵng Đại học

Kỹ thuật công
trình xây

dựng

Kỹ thuật công
trình xây
dựng dân

dụng và công
nghiệp

Thi tuyển x x H50.6-230214-0036 0842675169

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)
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5 Nguyễn Văn Quốc 08/7/1990 Lao Bảo, Hướng
Hóa, Quảng Trị

Khu phố 4,
Phường 1, thành

phố Đông Hà

Đại học Bách
Khoa Đà Nẵng Đại học Xây dựng cầu

đường
Xây dựng cầu

đường Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
hạ tầng giao thông tại

Phòng Quản lý kết
cấu hạ tầng giao

thông, Sở Giao thông
vận tải

x H50.6-230223-0016 0905939345

IX UBND thị xã Quảng Trị: 01 chỉ tiêu

01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản trị
kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán: Có 14 người đăng ký dự tuyển 08.KHĐT

1 Nguyễn Nam Vương 16/12/1994

115 Hai Bà
Trưng, khu phố 6,
phường 3, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

115 Hai Bà
Trưng, khu phố 6,
phường 3, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Đà Nẵng Thạc sĩ Quản trị kinh

doanh x Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về du lịch/theo dõi về
xúc tiến, quảng bá du
lịch; quy hoạch, phát
triển tài nguyên du
lịch tại Phòng Quản
lý Du lịch, Sở Văn

hóa, Thể thao và Du
lịch

Chuyên viên Quản
lý công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

H50.6-230201-0032 0909505574

2 Nguyễn Trung Hiếu 31/8/1999

275 Lê Duẩn, TK
3, thị trấn Ái Tử,

Triệu Phong,
Quảng Trị

275 Lê Duẩn, TK
3, thị trấn Ái Tử,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Đại học Tài
chính - Kế toán Đại học Kế toán Kế toán

doanh nghiệp Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

x H50.6-230203-0013 0967499499

3 Nguyễn Văn Sự 04/4/1986

Dương Đại
Thuận,Triệu
Thuận, Triệu

Phong, Quảng Trị

Dương Đại
Thuận,Triệu
Thuận, Triệu

Phong, Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Nghệ An Đại học Kinh tế Kinh tế

HĐ tri thức
trẻ theo

Nghị quyết
30a của

Chính phủ

Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

Chuyên viên Quản
lý công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

H50.6-230206-0015 0934839444

4 Ngô Thị Trà My 02/01/2000
Như Lệ, Hải Lệ,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

Như Lệ, Hải Lệ,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Kế toán Kế toán Thi tuyển x x H50.6-230210-0006 0857666468

5 Nguyễn Thị Vinh 06/10/1991

Thôn Đông Luật,
xã Vĩnh Thái,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

K18 Huyền Trân
Công Chúa,

phường 2, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Kế toán Kế toán Thi tuyển x x H50.6-230213-0008 0933326746

6 Lê Thị Yến Nhi 18/5/1992

Khu phố 3,
phường 3, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

Khu phố 3,
phường 3, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Công
nghệ Vạn Xuân Đại học Kế toán Kế toán Thi tuyển x x H50.6-230214-0024 0935486855

7 Lê Văn Trọng 14/4/1996

Thông Khe Ngài,
xã Đakrông,

huyện Đakrông,
tỉnh Quảng Trị

421 Lê Duẩn, tiểu
khu 1, thị trấn Ái
Tử, huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng
Trị

Đại học kinh tế
quốc dân Hà

Nội
Đại học Kế toán Kiểm toán Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

x H50.6-230214-0027 0974983936

8 Thải Bảo Ngọc 23/9/1986

212 Lê Duẩn, tiểu
khu 3, thị trấn Ái
Tử, huyện Triệu

Phong, Quảng Trị

212 Lê Duẩn, tiểu
khu 3, thị trấn Ái
Tử, huyện Triệu

Phong, Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Huế

Thạc sĩ Kinh tế chính
trị

Kinh tế chính
trị

Thi tuyển x x H50.6-230214-0038 0949514568

Đại học Kế toán Kế toán -
Kiểm toán

9 Lê Thị Tuyết Nhung 18/4/1990
KP2, phường 1,

thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

106 Lê Duẩn,
KP1, phường 1,

thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

Đại học
Thương mại Hà

Nội
Đại học Kế toán

Kế toán tài
chính doanh

nghiệp
thương mại

Con
thương

binh
Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

x H50.6-230217-0025 0917203985

Đại học Kinh tế
Huế Thạc sĩ Kinh tế Quản lý kinh

tế

10 Phùng Thị Thanh Thùy 04/7/1992

43/5/2 Nguyễn
Văn Tường, KP2,

P3, thành phố
Đông Hà, Quảng

Trị

43/5/2 Nguyễn
Văn Tường, KP2,

P3, thành phố
Đông Hà, Quảng

Trị

Đại học Kinh tế
TP.HCM Đại học Tài chính -

Ngân hàng Tài chính Thi tuyển x x H50.6-230219-0002 0911994369

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Lê Thị Mỹ Duyên 20/3/1999

Thôn Quật Xá, xã
Cam Thành,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Quật Xá, xã
Cam Thành,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Tài chính -

Ngân hàng Ngân hàng Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

Chuyên viên Quản
lý về du lịch/theo
dõi về xúc tiến,

quảng bá du lịch;
quy hoạch, phát

triển tài nguyên du
lịch tại Phòng Quản
lý Du lịch, Sở Văn

hóa, Thể thao và Du
lịch

H50.6-230217-0031 0963803401

12 Trương Nhật Minh 09/11/2001

Nhan Biều 2,
Triệu Thượng,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Nhan Biều 2,
Triệu Thượng,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Kế toán Kế toán Thi tuyển

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội kiêm Phòng,
chống tham nhũng tại
Thanh tra huyện Gio

Linh

Chuyên viên Quản
lý công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

H50.6-230221-0002 0859134012

13 Lê Thị Thúy Kiều 17/5/1996
Xã Vĩnh Thủy,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Xã Vĩnh Thủy,
huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Kinh tế phát

triển
Kế hoạch -

Đầu tư Thi tuyển

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội kiêm Phòng,
chống tham nhũng tại
Thanh tra huyện Gio

Linh

Chuyên viên Quản
lý công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

H50.6-230221-0012 0826657567

14 Nguyễn Thị Liên 08/8/1998

Thôn Ngô Xá
Thanh Lê, Xã
Triệu Trung,
huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng
Trị

Thôn Ngô Xá
Thanh Lê, Xã
Triệu Trung,
huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng
Trị

Đại học Tài
chính - Kế toán Đại học Kế toán -

Kiểm toán
Kế toán

doanh nghiệp Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

x H50.6-230216-0016 0941350045

X UBND huyện Vĩnh Linh: 02 chỉ tiêu

1 01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý giao thông vận tải tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông,
Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng: Có 01 người đăng ký dự tuyển 01.GT_VT

1.1 Nguyễn Thành Trung 31/01/1988

KP6, thị trấn Hồ
Xá, huyện Vĩnh

Linh, tỉnh Quảng
Trị

KP6, thị trấn Hồ
Xá, huyện Vĩnh

Linh, tỉnh Quảng
Trị

Đại học giao
thông vận tải Đại học Cầu đường bộ Xây dựng cầu

đường
Thi tuyển x x H50.6-230220-0005 0945394678

Đại học Thủy
lợi Thạc sĩ Quản lý xây

dựng

2 01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý về thủy sản tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Thủy sản; ngành: Công nghệ chế biến thủy sản: Không có
người đăng ký dự tuyển 04.NNPTNT_TS

XI UBND huyện Gio Linh: 05 chỉ tiêu

1 01 Chuyên viên Cải cách hành chính kiêm quản lý văn thư - lưu trữ tại Phòng Nội vụ, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Khoa học quản lý,
Luật (các ngành Luật), Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển: Có 13 người đăng ký dự tuyển 09.NV

1.1 Trần Thị Kim Liên 22/5/1992 Vĩnh Lâm, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Duy Viên, Vĩnh
Lâm, Vĩnh Linh,

Quảng Trị

Học viện Hành
chính Đại học

Hành chính
học (Quản lý

nhà nước)

Tổ chức và
quản lý nhân

sự

Đội viên trí
thực trẻ

tình
nguyện

Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn

xã hội tại Phòng
LĐTBXH huyện Gio

Linh

Chuyên viên Hành
chính tổng hợp

kiêm Chuyên trách
giúp HĐND tại Văn

phòng HĐND và
UBND huyện Hải

Lăng

H50.6-230201-0020 0962208777

1.2 Nguyễn Thị Tố Hương 03/10/1992
Xã Vĩnh Thái,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Tân Hoà, xã
Vĩnh Thái, huyện
Vĩnh Linh, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Kinh tế Luật Hợp

đồng Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn

xã hội tại Phòng
LĐTBXH huyện Gio

Linh

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế -

xã hội, phòng,
chống tham nhũng
tại Thanh tra huyện

Gio Linh

H50.6-230201-0025 0372150990

1.3 Võ Đắc Trọng Đức 17/6/1999
Hảo Sơn, Gio An,
Gio Linh, Quảng

Trị

Hảo Sơn, Gio An,
Gio Linh, Quảng

Trị
Đại học Đà Lạt Đại học Luật Luật Thi tuyển

Thanh tra/phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội, phòng chống
tham nhũng tại Thanh

tra huyện Gio Linh

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm Phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Gio Linh

H50.6-230206-0011 0945808146

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1.4 Dương Thị My Ni 20/01/1999

Thôn Cang Gián,
xã Trung Giang,
huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Cang Gián,
xã Trung Giang,
huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Hành

chính Thi tuyển

Thanh tra/phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội, phòng chống
tham nhũng tại Thanh

tra huyện Gio Linh

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm Phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Gio Linh

H50.6-230210-0002 0961322716

1.5 Hoàng Thị Kim Yến 16/11/1989

Thôn An Thạch,
xã Thanh An,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

Thôn An Thạch,
xã Thanh An,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

x H50.6-230208-0012 0854009777

1.6 Phạm Thị An Giang 14/11/1997

Khu phố 1,
Phường 1, thành

phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

11 Bùi Dục Tài,
thị trấn Khe Sanh,

huyện Hướng
Hóa, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Kinh tế Nông

nghiệp
Kinh tế Nông

nghiệp Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
kế hoạch và đầu tư tại
Phòng Tài chính - Kế
hoạch thị xã Quảng

Trị

Chuyên viên Hành
chính tổng hợp

kiêm Chuyên trách
giúp HĐND tại Văn

phòng HĐND và
UBND huyện Hải

Lăng

H50.6-230214-0014 0855918478

1.7 Hồ Thị Hằng 12/01/1998

Thôn 6, xã Gio
Hải, huyện Gio

Linh, tỉnh Quảng
Trị

68B Nguyễn Vức,
khu phố Tân

Vĩnh, phường
Đông Lương,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Kinh tế
Đà Nẵng Đại học Quản lý nhà

nước
Hành chính

công Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn

xã hội tại Phòng
LĐTBXH huyện Gio

Linh

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế -

xã hội, phòng,
chống tham nhũng
tại Thanh tra huyện

Gio Linh

H50.6-230216-0019 0941399537

1.8 Trương Thị Linh Hương 02/10/1997
Bách Lộc, Trung
Hải, Gio Linh,

Quảng Trị

Bách Lộc, Trung
Hải, Gio Linh,

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Hành

chính Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn

xã hội tại Phòng
LĐTBXH huyện Gio

Linh

x H50.6-230216-0017 0961480397

1.9 Phạm Thị Kim Lý 03/6/1992

KP3, thị trấn Gio
Linh, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

Nhĩ Hạ, Gio Hải,
Gio Linh, Quảng

Trị

Học viện Hành
chính Đại học Quản lý công Quản lý công Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn

xã hội tại Phòng
LĐTBXH huyện Gio

Linh

Thanh tra/phụ trách
thanh tra kinh tế -

xã hội, phòng chống
tham nhũng tại

Thanh tra huyện
Gio Linh

H50.6-230217-0002 0946185557

1.10 Hoàng Phi Huy 16/02/1999

Thôn Xuân Sơn,
xã Hoa Thủy,

huyện Lệ Thủy,
tỉnh Quảng Bình

37 Tôn Thất Bật,
phường An Tây,
thành phố Huế,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Dân sự Thi tuyển

Thanh tra/phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội, phòng chống
tham nhũng tại Thanh

tra huyện Gio Linh

x H50.6-230216-0001 0395190891

1.11 Trần Thị Thu Phương 12/02/1998

KP8, thị trấn Cam
Lộ, huyện Cam
Lộ, tỉnh Quảng

Trị

KP8, thị trấn Cam
Lộ, huyện Cam
Lộ, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Kinh tế
Đà Nẵng Đại học Luật Luật Kinh tế Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

x H50.6-230219-0005 0325002424

1.12 Mai Văn Khang 08/9/1998

KP3, thị trấn Gio
Linh, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

07 Phan Bội
Châu, KP3, thị
trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Quy
Nhơn Đại học Quản lý nhà

nước
Quản lý nhà

nước Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

Thanh tra/phụ trách
thanh tra kinh tế -

xã hội, phòng chống
tham nhũng tại

Thanh tra huyện
Gio Linh

H50.6-230222-0033 0853072604

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1.13 Hoàng Thị Nữ 06/7/1999

Thôn 9, xã Triệu
Vân, huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng
Trị

Thôn 9, xã Triệu
Vân, huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng
Trị

Đại học Luật
TP.HCM Đại học Luật

Luật Hành
chính - Nhà

nước
Thi tuyển

Thanh tra/phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội, phòng chống
tham nhũng tại Thanh

tra huyện Gio Linh

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm Phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Gio Linh

H50.6-230222-0037 0333377656

2 01 Chuyên viên Quản lý môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường,
Quản lý tài nguyên và môi trường: Có 08 người đăng ký dự tuyển 03.MT

2.1 Phạm Thị Bé 03/10/1996
Xã Thái Thủy,
huyện Lệ Thủy,
tỉnh Quảng Bình

Thị trấn Hiệp
Phước, huyện

Nhơn Trạch, tỉnh
Đồng Nai

Đại học Khoa
học Huế Đại học

Quản lý tài
nguyên và
môi trường

Quản lý tài
nguyên và
môi trường

Thi tuyển x x H50.6-230127-0006 0332276709

2.2 Nguyễn Minh Đức 13/3/1997
Khu phố 1, Đông

Lễ, Đông Hà,
Quảng Trị

Khu phố 1, Đông
Lễ, Đông Hà,

Quảng Trị
Đại học Huế Đại học

Công nghệ kỹ
thuật môi

trường

Công nghệ kỹ
thuật môi

trường

Quân nhân
xuất ngũ

năm 2017
Thi tuyển x x H50.6-230206-0013 0857999357

2.3 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/01/1996

Thôn Thủy Ba
Tây, xã Vĩnh

Thủy, huyện Vĩnh
Linh, tỉnh Quảng

Trị

Thôn Thủy Ba
Tây, xã Vĩnh

Thủy, huyện Vĩnh
Linh, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Khoa
học Huế Đại học Khoa học môi

trường
Quản lý môi

trường Thi tuyển x x H50.6-230206-0047 0778941234

2.4 Nguyễn Thị Hồng 06/7/1995

Thôn Hải Chữ, xã
Trung Hải, huyện

Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị

40 Đặng Tất,
phường 1, thành

phố Đông Hà, tỉnh
Quảng

Trị

Đại học Khoa
học Huế Đại học Khoa học môi

trường
Quản lý môi

trường Thi tuyển x x H50.6-230207-0019 0915983937

2.5 Nguyễn Thị Trà 02/11/1994
Xã Vĩnh Thủy,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Thủy Ba
Tây, xã Vĩnh

Thủy, huyện Vĩnh
Linh, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Huế Đại học
Công nghệ kỹ

thuật môi
trường

Công nghệ kỹ
thuật môi

trường
Thi tuyển x x H50.6-230205-0001 0945458357

2.6 Nguyễn Văn Phúc 11/8/1995

Thôn Tiên An, xã
Vĩnh Sơn, huyện
Vĩnh Linh, tỉnh

Quảng Trị

Thôn Tiên An, xã
Vĩnh Sơn, huyện
Vĩnh Linh, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Huế Đại học Địa chất Địa chất học

Thi tuyển x x H50.6-230214-0002 0942974555
Đại học Nông

lâm Huế Đại học Trắc địa - bản
đồ

Kỹ thuật trắc
địa - bản đồ

2.7 Bùi Thị Thủy Tiên 01/4/1995

Khu phố 1, An
Đôn, thị xã Quảng

Trị, tỉnh Quảng
Trị

Khu phố 1, An
Đôn, thị xã Quảng

Trị, tỉnh Quảng
Trị

Đại học Khoa
học Huế Đại học Địa lý tự

nhiên

Địa lý tài
nguyên và
môi trường

Thi tuyển x x H50.6-230215-0009 0969360004

2.8 Lê Thị Quỳnh Như 17/01/1997

492 Lê Duẩn, khu
phố Chợ Huyện,
thị trấn Hồ Xá,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

492 Lê Duẩn, khu
phố Chợ Huyện,
thị trấn Hồ Xá,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Tài
nguyên và Môi
trường Hà Nội

Thạc sĩ
Quản lý tài
nguyên và
môi trường

x Giải Nhì môn
Sinh học, kỳ thi
chọn HSG văn

hóa lớp 12
THPT cấp tỉnh

Xét tuyển
(140) H50.6-230213-0021 943492666

Đại học
Quản lý tài
nguyên và
môi trường

x

3 01 Chuyên viên Quản lý dược, mỹ phẩm tại Phòng Y tế, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Dược học: Có 02 người đăng ký dự tuyển 07.YT_DMP

3.1 Trần Ngọc Đức Nhân 02/01/1998 Gio Mai, Gio
Linh, Quảng Trị

Gio Mai, Gio
Linh, Quảng Trị

Đại học Trà
Vinh Đại học Dược học Dược học Thi tuyển x x H50.6-230214-0047 0826804404

3.2 Đặng Thị Ý Nhi 11/01/1997

05 Bà Triệu, Khu
phố 1, Phường 1,
Thành phố Đông
Hà, Tỉnh Quảng

Trị

04 Đào Duy Từ,
Khu phố 7,

Phường 1, Thành
phố Đông Hà,

Tỉnh Quảng Trị

Đại học Y
Dược Huế Đại học Dược Dược học Thi tuyển x x H50.6-230215-0005 0981878598

4 01 Thanh tra/Phụ trách thanh tra kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng tại Thanh tra huyện, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát
triển, Kinh tế quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản lý nhà nước (Hành chính/Thanh tra), Luật (các ngành Luật): Có 21 người đăng ký dự tuyển 11.TTR

4.1 Nguyễn Thị Kim Ánh 14/11/1997

Xã Hòa Phước,
huyện Hòa Vang,

thành phố Đà
Nẵng

Xã Hòa Phước,
huyện Hòa Vang,

thành phố Đà
Nẵng

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Thi tuyển x x H50.6-230202-0034 0862148968

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)
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4.2 Lê Quốc Khánh 02/9/2000
Khu phố 3, TT Hồ

Xá, Vĩnh Linh,
Quảng Trị

23/1 Hùng
Vương, TT Hồ
Xá, Vĩnh Linh,

Quảng Trị

Học viện Tòa
án Đại học Luật x Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

x H50.6-230202-0041 0914943999

4.3 Nguyễn Xuân Hoài 22/6/1996
Đội 9, An Bình,
Thanh An, Cam
Lộ, Quảng Trị

Đội 9, An Bình,
Thanh An, Cam
Lộ, Quảng Trị

Đại học Công
nghệ Vạn Xuân Đại học Kế toán Kế toán Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

x H50.6-230131-0022 0762625777

4.4 Lê Minh Châu 06/7/1998

Khu phố 1, thị
trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

70 đường 2/4, thị
trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Nội vụ
Hà Nội Đại học Luật học Luật học Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

Chuyên viên Hành
chính tổng hợp

kiêm Chuyên trách
giúp HĐND tại Văn

phòng HĐND và
UBND huyện Hải

Lăng

H50.6-230207-0002 0889354246

4.5 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/10/1990

Khóm 2, thị trấn
Krông Klang,

huyện Đakrông,
tỉnh Quảng Trị

Khóm 2, thị trấn
Krông Klang,

huyện Đakrông,
tỉnh Quảng Trị

Đại học mở Hà
Nội Đại học Kế toán Kế toán Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
kế hoạch và đầu tư tại
Phòng Tài chính - Kế
hoạch thị xã Quảng

Trị

Chuyên viên Quản
lý công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

H50.6-230206-0053 0985750051

4.6 Lê Thị Hậu 02/02/1996
Xuân Tiến, Phong
Bình, Gio Linh,

Quảng Trị

Xuân Tiến, Phong
Bình, Gio Linh,

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Kinh tế Luật TC kinh

doanh Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

x H50.6-230208-0009 0345029591

4.7 Trần Thị Lành 19/9/1999
Hà Trung, Gio

Châu, Gio Linh,
Quảng Trị

Hà Trung, Gio
Châu, Gio Linh,

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Dân sự Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Gio Linh

H50.6-230209-0017 0965861280

4.8 Trần Đình Ngọc 22/4/1999

Khu phố Thống
Nhất, Thị trấn Hồ
Xá, Huyện Vĩnh

Linh, Tỉnh Quảng
Trị

 Số 59 Trần Phú,
Khu phố Thống

Nhất, Thị trấn Hồ
Xá, Huyện

Vĩnh Linh, Tỉnh
Quảng Trị

Đại học Kiểm
Sát Hà Nội Đại học Luật Luật học Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Gio Linh

H50.6-230213-0004  0935068307

4.9 Đinh Thùy Linh 15/10/1999

Thôn 1 Thanh
Long, Thị trấn
Quy Đạt, Minh

Hóa, Quảng Bình

Tổ dân phố 4, thị
trấn  Quy Đạt,

Minh Hóa, Quảng
Bình

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

Chuyên viên Hành
chính tổng hợp

kiêm Chuyên trách
giúp HĐND tại Văn

phòng HĐND và
UBND huyện Hải

Lăng

H50.6-230211-0009 0348020708

4.10 Phan Thị Loan 30/6/1991

KP Hòa Lý Hải,
thị trấn Cửa Tùng,
huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

KP Hòa Lý Hải,
thị trấn Cửa Tùng,
huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Huế Đại học Luật Luật dân sự Thi tuyển x x H50.6-230213-0040 0942162452

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)
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4.11 Nguyễn Thị Minh Ngọc 12/4/1998 Kim Thạch, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Thôn Nổng, Kim
Thạch, Vĩnh Linh,

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Hành

chính Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

x H50.6-230213-0039 0373522279

4.12 Hồ Văn Huệ 07/5/1993

14/42 đường số 4,
KP 2, phường

Hiệp Bình Chánh,
thành phố Thủ
Đức, TP. HCM

Kiệt 168 Nguyễn
Du, KP 5, Phường
1, thành phố Đông

Hà

Đại học Vinh Thạc sĩ LLNN&LSN
N&Pháp luật

Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

x H50.6-230214-0018 0373237879

Đại học Vinh Đại học Luật Luật

4.13 Nguyễn Tuấn Anh 20/01/1990

KP7, phường 3,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

11 Nguyễn Trung
Trực, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Kinh tế
TP. Hồ Chí

Minh
Đại học Tài chính

ngân hàng Ngân hàng

Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
kế hoạch và đầu tư tại
Phòng Tài chính - Kế
hoạch thị xã Quảng

Trị

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Gio Linh

H50.6-230220-0003 0973913777

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật

4.14 Phan Ngọc Hoài 11/02/1999
Thủy Ba Đông,

Vĩnh Thủy, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Đội 2, Thủy Ba
Đông, Vĩnh Thủy,
Vĩnh Linh, Quảng

Trị

Đại học Kiểm
Sát Hà Nội Đại học Luật Luật Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

Chuyên viên Cải
cách hành chính
kiêm quản lý văn
thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ

huyện Gio Linh

H50.6-230129-0001 0989264769

4.15 Hoàng Công Thịnh 15/12/1993
Quảng Xá, Vĩnh
Long, Vĩnh Linh,

Quảng Trị

Quảng Xá, Vĩnh
Long, Vĩnh Linh,

Quảng Trị

Đại học Quy
Nhơn Đại học Quản lý nhà

nước
Quản lý nhà

nước Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

x H50.6-230220-0009 0825534345

4.16 Trần Việt Phương 30/11/1997
Thôn Nhà Tài,

Vĩnh Long, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Thôn Nhà Tài,
Vĩnh Long, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Đại học Nội vụ
Hà Nội Đại học Quản lý nhà

nước
Quản lý nhà

nước Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

x H50.6-230220-0016 0988995175

4.17 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 28/7/1992

Thôn Bến Hải, xã
Trung Sơn, huyện

Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị

Thôn Bến Hải, xã
Trung Sơn, huyện

Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị

Đại học Duy
Tân Đại học Kế toán Kế toán -

Kiểm toán Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

Chuyên viên Quản
lý công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

H50.6-230220-0017 0943167515

4.18 Nguyễn Ngọc Sơn 04/12/1995
KP3, Phường 2,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

KP3, Phường 2,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Kinh tế Luật Hợp

đồng Thi tuyển x x H50.6-230220-0015 0396263893

4.19 Dương Thị Mỹ Duyên 24/11/1995
Khe Xong, Krông
Klang, Đakrông,

Quảng Trị

62 Nguyễn Hữu
Ba, An Cựu, thành

phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế

Đại học Luật
Huế

Thạc sĩ Luật Kinh tế Luật Kinh tế

Thi tuyển x x H50.6-230221-0005 0906562503

Đại học Luật học Luật hành
chính

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4.20 Hồ Thị Kiều Trinh 03/10/1998

KP3, thị trấn Cửa
Việt, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

KP3, thị trấn Cửa
Việt, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Luật
TP.HCM Đại học Luật Luật Quốc tế Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Gio Linh

H50.6-230222-0022 0354973726

4.21 Nguyễn Thị Kiều Loan 22/7/1990
Thị trấn Gio Linh,
huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

Số 10 Trần Đình
Ân, thị trấn Gio
Linh, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Kế toán Kế toán

doanh nghiệp Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
kế hoạch và đầu tư tại
Phòng Tài chính - Kế
hoạch thị xã Quảng

Trị

x H50.6-230223-0001 0852208227

5 01 Chuyên viên Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề kiêm Phòng, chống tệ nạn xã hội tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Luật (các ngành
Luật), Quản lý nhà nước (Hành chính), Công tác xã hội, Xã hội học, Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động: Có 12 người đăng ký dự tuyển 12.LĐTBXH

5.1 Nguyễn Thanh Hà 03/10/1992
Nhĩ Thượng, Gio

Mỹ, Gio Linh,
Quảng Trị

Nhĩ Thượng, Gio
Mỹ, Gio Linh,

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Con

thương
binh

Thi tuyển

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội, phòng, chống
tham nhũng tại Thanh

tra huyện Gio Linh

x H50.6-230207-0014 0945853357
Đại học Lạc

Hồng Đại học
Công nghệ kỹ

thuật xây
dựng

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp

5.2 Trương Thị Thanh 30/7/1998
Mai Xá, Gio Mai,
Gio Linh, Quảng

Trị

Mai Xá, Gio Mai,
Gio Linh, Quảng

Trị

Đại học Quảng
Bình Đại học Luật Luật Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế -

xã hội kiêm phòng,
chống tham nhũng
tại Thanh tra huyện

Gio Linh

H50.6-230209-0013 0916765398

5.3 Trần Thị Ngọc Hà 14/3/1999

Dương Đại
Thuận, Triệu
Thuận, Triệu

Phong, Quảng Trị

Dương Đại
Thuận, Triệu
Thuận, Triệu

Phong, Quảng Trị

Học viện Hành
chính Đại học Quản lý nhà

nước Quản lý công Thi tuyển

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội kiêm phòng,
chống tham nhũng tại
Thanh tra huyện Gio

Linh

Chuyên viên Cải
cách hành chính
kiêm quản lý văn
thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ

huyện Gio Linh

H50.6-230209-0015 0967676049

5.4 Lê Thị Kiều Giang 24/11/1993
Thôn 7, Hải Thái,
Gio Linh, Quảng

Trị

Thôn Hải An, Hải
Thái, Gio Linh,

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

x H50.6-230212-0001 0398049134

5.5 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/5/2000 Hải Hưng, Hải
Lăng, Quảng Trị

Đội 3, Lam Thủy,
Hải Hưng, Hải

Lăng, Quảng Trị

Đại học Khoa
học Huế Đại học Công tác xã

hội
Công tác xã

hội Thi tuyển x x H50.6-230213-0025 0945511045

5.6 Trần Thị Na 10/02/1995
Vinh Quang Hạ,
Gio Quang, Gio
Linh, Quảng Trị

Vinh Quang Hạ,
Gio Quang, Gio
Linh, Quảng Trị

Đại học Khoa
học Xã hội
nhân văn
TP.HCM

Đại học Công tác xã
hội

Công tác xã
hội Thi tuyển x x H50.6-230216-0013 0963203815

5.7 Hoàng Thị Lê Trang 20/6/2000

Khu phố Vĩnh
Tiến, thị trấn Hồ
Xá, huyện Vĩnh

Linh, tỉnh Quảng
Trị

475 Lê Duẩn, thị
trấn Hồ Xá, huyện

Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Thi tuyển

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội kiêm phòng,
chống tham nhũng tại
Thanh tra huyện Gio

Linh

Chuyên viên Cải
cách hành chính
kiêm quản lý văn
thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ

huyện Gio Linh

H50.6-230215-0016 0914578072

5.8 Nguyễn Thị Thu Uyên 09/09/1997

Tiểu khu 4, thị
trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

333 Lê Duẩn,
Tiểu khu 2, thị

trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

Chuyên viên Hành
chính tổng hợp

kiêm Chuyên trách
giúp HĐND tại Văn

phòng HĐND và
UBND huyện Hải

Lăng

H50.6-230215-0003 0911438883

5.9 Nguyễn Thị Hoài Linh 14/8/2000
Tiên Mỹ 1, Vĩnh
Lâm, Vĩnh Linh,

Quảng Trị

Tiên Mỹ 1, Vĩnh
Lâm, Vĩnh Linh,

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật học Thi tuyển

Chuyên viên Hành
chính tổng hợp kiêm
Chuyên trách giúp

HĐND tại Văn phòng
HĐND và UBND
huyện Hải Lăng

x H50.6-230218-0003 0941709216

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5.10 Nguyễn Thúy Quỳnh 18/7/1999

KP6, phường 3,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

Kiệt 256/7 Quốc
lộ 9, KP6, phường
3, thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng
Trị

Đại học Đà Lạt Đại học Luật Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm quản
lý văn thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ huyện

Gio Linh

Chuyên viên Hành
chính tổng hợp

kiêm Chuyên trách
giúp HĐND tại Văn

phòng HĐND và
UBND huyện Hải

Lăng

H50.6-230222-0007 0986185424

5.11 Nguyễn Thanh Tuấn 12/02/1981

KP2, thị trấn Gio
Linh, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

KP2, thị trấn Gio
Linh, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Mở
TP.HCM Đại học Công tác xã

hội Thi tuyển x x H50.6-230222-0039 0965667679

5.12 Trần Thị Hiếu 15/8/1995

Khu phố 8, thị
trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

Khu phố 8, thị
trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Khoa
học Huế Đại học Công tác xã

hội Thi tuyển x x H50.6-230223-0030 0374249165

XII UBND huyện Cam Lộ: 01 chỉ tiêu

01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Quản lý công nghiệp, Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng,
Quản lý xây dựng; các ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kế toán, Kiểm toán: Có 07 người đăng ký dự tuyển 14.CN-TM

1 Lê Hà Vy 05/01/1998

Khu phố 3,
phường 2, thành

phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

Kiệt 21B, đường
Lê Thế Tiết,
phường 2, tp

Đông Hà,
Quảng Trị

Học viện Tài
chính Đại học Kế toán Kiểm toán Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

x H50.6-230206-0014 0943886158

2 Trần Phúc Đức 03/7/1994

Khu phố 2,
phường 5, thành

phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

Khu phố 2,
phường 5, thành

phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

Đại học Huế Đại học
Kỹ thuật công

trình xây
dựng

Kỹ thuật công
trình xây

dựng
Thi tuyển x x H50.6-230207-0022 0943053246

3 Bùi Minh Ngọc 20/10/1992

51 Hồ Chí Minh,
khối 1, thị trấn

Khe Sanh, huyện
Hướng Hóa,
Quảng Trị

51 Hồ Chí Minh,
khối 1, thị trấn

Khe Sanh, huyện
Hướng Hóa,
Quảng Trị

Đại học Duy
Tân Đại học Kế toán Kế toán Kiểm

toán Thi tuyển x x H50.6-230214-0006 0936744777

4 Nguyễn Thị Lệ 25/02/1994

Thôn Mai Lộc 1,
xã Cam Chính,
huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Mai Lộc 1,
xã Cam Chính,
huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Huế Thạc sĩ Quản lý kinh

tế Con
thương

binh
Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

x H50.6-230217-0010 0975129801
Đại học Kinh tế

Huế Đại học Kinh tế Kế hoạch -
Đầu tư

5 Nguyễn Hoàng Thùy Trang 25/8/1998

Tổ dân phố 7, thị
trấn Đăk Hà,

huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

Đường Nguyễn
Trãi, Tổ dân phố

7, thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

Đại học Kinh tế
Đà Nẵng Đại học Kế toán Kế toán Thi tuyển x x H50.6-230220-0010 0972111045

6 Lê Bá Phương Minh 30/10/1993

Khu phố 3, thị
Trấn Hồ Xá,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Khu phố 3, thị
Trấn Hồ Xá,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Đà Nẵng

Thạc sĩ Kinh tế Phát
triển

Kinh tế Phát
triển

Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
kế hoạch và đầu tư tại
Phòng Tài chính - Kế
hoạch thị xã Quảng

Trị

Chuyên viên Cải
cách hành chính
kiêm quản lý văn
thư - lưu trữ tại
Phòng Nội vụ

huyện Gio Linh

H50.6-230222-0018 0915829745Đại học Kinh tế Kinh tế Phát
triển

Đại học Kế toán Kế toán

7 Lê Đức Hiếu 17/11/1993

Đội 3, Thôn Bích
Khê, xã Triệu

Long, huyện Triệu
Phong, tỉnh Quảng

Trị

Đội 3, Thôn Bích
Khê, xã Triệu

Long, huyện Triệu
Phong, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Tài
chính Kế toán
Quảng Ngãi

Đại học Kế toán Kế toán
doanh nghiệp Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

Chuyên viên Quản
lý kế hoạch và đầu

tư tại Phòng Tài
chính - Kế hoạch thị

xã Quảng Trị

H50.6-230223-0022 0986133870

XIII UBND huyện Triệu Phong: 01 chỉ tiêu

01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Quản lý công nghiệp, Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng,
Quản lý xây dựng; các ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kế toán, Kiểm toán: Có 06 người đăng ký dự tuyển 14.CN-TM

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Hồ Văn Chính 01/9/1993

Tiểu khu 3, thị
trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

271 Lê Duẩn, tiểu
khu 3, thị trấn Ái
Tử, huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng
Trị

Đại học Bách
khoa TP.HCM Đại học

Xây dựng
Dân dụng và
công nghiệp

Xây dựng
Dân dụng và
công nghiệp

- Giải Nhì (môn
Hóa học) kỳ thi
chọn học sinh

giỏi văn hóa lớp
12 THPT năm

học 2010 - 2011
tỉnh Quảng Trị.
- Giải Ba (môn
Hóa học) kỳ thi
chọn học sinh
giỏi Quốc gia
lớp 12 THPT

năm học 2010 -
2011

Xét tuyển
(140) x x H50.6-230207-0011 0915373357

Đại học Thủy
lợi Thạc sĩ Quản lý xây

dựng

2 Trần Quang Phúc 01/01/1993

Nhan Biều 2,
Triệu Thượng,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Nhan Biều 2,
Triệu Thượng,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Đại học Duy
Tân Đại học Kiến trúc Kiến trúc

công trình

Con
thương

binh hạng
4/4, con
người

nhiễm chất
độc hóa

học Dioxin

Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

x H50.6-230210-0004 0911727072

3 Nguyễn Văn Dũng 23/10/1992

Thôn Quyết Tâm,
xã Tân Hợp,
huyện Hướng

Hóa, tỉnh Quảng
Trị

Thôn Quyết Tâm,
xã Tân Hợp,
huyện Hướng

Hóa, tỉnh Quảng
Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Kinh tế Kinh tế nông

nghiệp Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
kế hoạch và đầu tư tại
Phòng Tài chính - Kế
hoạch thị xã Quảng

Trị

Chuyên viên Quản
lý công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

H50.6-230214-0005 0911538567

4 Lê Ngân Hà 23/01/1999
KP3, phường 2,

thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

KP3, phường 2,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Đà Nẵng Đại học Kiểm toán Kiểm toán Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

x H50.6-230221-0001 0935695096

5 Hồ Thị Minh Hằng 15/4/1998 Trung Nam, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Trung Nam, Vĩnh
Linh, Quảng Trị

Đại học Tài
chính - Kế toán Đại học Kế toán Kế toán

doanh nghiệp Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Cam Lộ

x H50.6-230221-0004 0325285252

6 Phan Ngọc Anh 02/8/1988
KP3, Phường 3,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

KP3, Phường 3,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Huế Thạc sĩ Quản lý kinh

tế
Quản lý kinh

tế Thi tuyển x x H50.6-230221-0013 0919803818

XIV UBND huyện Hải Lăng: 01 chỉ tiêu
01 chỉ tiêu Chuyên viên Hành chính tổng hợp kiêm Chuyên trách giúp HĐND tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Khoa học quản lý, Quản lý công, Hệ
thống thông tin quản lý, Quản lý nhà nước (Hành chính), Luật (các ngành Luật), Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển: Có 12 người đăng ký dự tuyển 10.HC

1 Phan Lê Thùy Dung 11/02/1995
Khóm 8, thị trấn
Diên Sanh, Hải

Lăng, Quảng Trị

22 Trần Hữu Dực,
thị trấn Diên

Sanh, Hải Lăng,
Quảng Trị

Đại học Ngân
hàng TP.HCM

Đại học
Hệ thống
thông tin
quản lý

Hệ thống
thông tin

doanh nghiệp
Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp tại
Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Triệu

Phong

x H50.6-230203-0011 0399986916

Thạc sĩ Quản lý kinh
tế

Quản lý kinh
tế

2 Phan Thị Trà Giang 02/11/1999
Thượng Xá, Hải

Thượng, Hải
Lăng, Quảng Trị

Đội 4, Thượng
Xá, Hải Thượng,
Hải Lăng, Quảng

Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Hành

chính Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm

Quản lý văn thư - lưu
trữ tại Phòng Nội vụ

huyện Gio Linh

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế -

xã hội, phòng,
chống tham nhũng
tại Thanh tra huyện

Gio Linh

H50.6-230207-0018 0918987400

3 Võ Thị Tuyết Mai 22/11/1998

Tiểu khu 3, thị
trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

Tiểu khu 3, thị
trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Kinh tế Luật kinh tế Thi tuyển

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội, phòng, chống
tham nhũng tại Thanh

tra huyện Gio Linh

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Gio Linh

H50.6-230213-0007 0855436877

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)
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4 Lê Thị Minh Thu 10/8/1997
Hữu Hòa, Triệu

Hòa, Triệu Phong,
Quảng Trị

Hữu Hòa, Triệu
Hòa, Triệu Phong,

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Thạc sĩ Luật Kinh tế

Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm

Quản lý văn thư - lưu
trữ tại Phòng Nội vụ

huyện Gio Linh

Chuyên viên Quản
lý về lao động, việc

làm và dạy nghề
kiêm phòng, chống

tệ nạn xã hội tại
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Gio Linh

H50.6-230214-0030 0372125748

Đại học Duy
Tân Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế

5 Đỗ Thị Bảo Ngọc 06/02/1993

Khóm 8, thị trấn
Diên Sanh, huyện

Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị

28 Lê Duẩn, thị
trấn Diên Sanh,
huyện Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị

Học viện Khoa
học xã hội Thạc sĩ Luật

Luật Hình sự
và Tố tụng

Hình sự
Thi tuyển x x H50.6-230214-0039 0985913072

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Dân sự

6 Nguyễn Minh Anh 01/01/2000

Khu phố 8,
Phường 1, Thành

phố Đông Hà,
Quảng Trị

38 Nguyễn An
Ninh, Thành phố
Đông Hà, Quảng

Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật học Luật Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm

Quản lý văn thư - lưu
trữ tại Phòng Nội vụ

huyện Gio Linh

Văn thư tại Phòng
Hành chính - Tổ
chức - Quản trị,

Văn phòng Đoàn
ĐBQH&HĐND

tỉnh

H50.6-230215-0013 0943579949

7 Nguyễn Đức Lục 22/9/1981

Thị trấn Diên
Sanh, huyện Hải
Lăng, tỉnh Quảng

Trị

Khóm 4, thị trấn
Diên Sanh, huyện

Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị

Đại học Trà
Vinh Đại học Luật Luật Thi tuyển

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế - xã

hội, phòng, chống
tham nhũng tại Thanh

tra huyện Gio Linh

x H50.6-230220-0002 0944648357

8 Lê Thảo Nhi 29/10/1997

Tiểu khu 4, thị
trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

Tiểu khu 4, thị
trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

Học viện Hành
chính Quốc gia Đại học Quản lý nhà

nước Thanh tra Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm

Quản lý văn thư - lưu
trữ tại Phòng Nội vụ

huyện Gio Linh

Thanh tra/Phụ trách
thanh tra kinh tế -

xã hội, phòng,
chống tham nhũng
tại Thanh tra huyện

Gio Linh

H50.6-230217-0033 0846678005

9 Nguyễn Anh Tuấn 06/3/2000 Hải Chánh, Hải
Lăng, Quảng Trị

Mỹ Chánh, Hải
Chánh, Hải Lăng,

Quảng Trị

Đại học Luật
Huế Đại học Luật Luật Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

x H50.6-230217-0032 0987132415

10 Hồ Thị Thùy 03/7/1998
Quảng Điền, Triệu
Đại, Triệu Phong,

Quảng Trị

Quảng Điền, Triệu
Đại, Triệu Phong,

Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Huế Đại học Kinh tế Kinh tế Chính

trị Thi tuyển

Chuyên viên Cải cách
hành chính kiêm

Quản lý văn thư - lưu
trữ tại Phòng Nội vụ

huyện Gio Linh

x H50.6-230217-0030 0985944083

11 Trần Mạnh Hùng 14/02/1998

33 Nguyễn Thị
Lý, Khu phố 10,
Phường 5, thành
phố Đông Hà,

Quảng Trị

33 Nguyễn Thị
Lý, Khu phố 10,
Phường 5, thành
phố Đông Hà,

Quảng Trị

Đại học Luật
TP.HCM Đại học Luật Luật hình sự Thi tuyển x x H50.6-230220-0008 0916343357

12 Lê Hồng Minh Phương 09/01/2000
KP3, phường 2,

thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

16 Minh Mạng,
KP 3, phường 2,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Kinh tế
Đà Nẵng Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh

doanh Thi tuyển

Chuyên viên Quản lý
về lao động, việc làm

và dạy nghề kiêm
Phòng, chống tệ nạn
xã hội tại Phòng Lao
động - Thương binh
và Xã hội huyện Gio

Linh

x H50.6-230221-0009 0948436027

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ thường
trú

Chỗ ở hiện nay
(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Thành tích học
tập, nghiên cứu
khoa học (nếu

thuộc đối tượng
140/2017NĐ-

CP)

Miễn thi
ngoại
ngữ

Đối tượng
ưu tiên

Mã ngành dự tuyển (theo
mã ngành môn nghiệp vụ
chuyên ngành đối với thi

tuyển)

Hình thức
đăng ký

tuyển dụng
Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Mã hồ sơ dự tuyển
(tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công

tỉnh)

Số điện thoại
liên hệNam Nữ Tên trường đào

tạo Trình độ
Ngành đào

tạo (ghi theo
bằng)

Chuyên
ngành đào tạo

(ghi theo
bảng điểm)
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